	BÀI KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I LỚP 5
MÔN TOÁN NĂM HỌC 2023 - 2024
(Thời gian : 50 phút)

	


ĐỀ BÀI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Viết vào giấy kiểm tra chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: Rút gọn phân số    thành phân số tối giản là:
A.  			B.  			C.  			 
Câu 2: Viết phân số   dưới dạng phân số thập phân là :

 A.  			B.  			C.  			 
Câu 3: Số thập phân gồm có: Năm trăm; hai đơn vị; sáu phần mười; tám phần trăm viết là: 
A. 502,608                   B. 502,68                        C. 52,608                    
Câu 4:  (0,5điểm)  Giá trị của chữ số 5 trong số thập phân 37,085 là:



          A.                                    B.                                      C.                           

Câu 5: (0,5 điểm) Hỗn số  chuyển thành số thập phân là: 
	A. 1,57                      B. 15,7                   C. 15, 07                 
Câu 6: Viết số thập phân  3,65  thành hỗn số là :



 	A.  3		       B.  36		     C.  3 		
Câu 7: ( 0,5 điểm)  34 tấn  6 kg  = .........tấn.
A.  34,06		              B. 34,006		                         C.  34,60	
Câu 8:. 9m2 2cm2  =  .......m2. Số số thập thích hợp viết vào chỗ chấm là:
A. 9,2               B.9,02                   C.9,002                 D . 9,0002
Câu 9: Các số 5,908;  80,95; 58,09; 9,580 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là
A. 58,09; 5,908;  80,95; 9,580              B. 5,908; 80,95;  58,09; 9,580
C. 5,908; 9,580; 58,09; 80,95               D. 80,95; 9,580; 5,908; 58,09
Câu 10: (0,5 điểm): Khi dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân 9,867 sang bên phải một chữ số thì số đó thay đổi như thế nào?	
	A. Giảm 10 lần
	B.Gấp lên100 lần
	C. Gấp lên 10 lần        D. Giảm đi 100 lần


Câu 11: Một khu đất hình vuông  có chu vi là 520 m. Diện tích của khu đất đó là :
 	A. 1,69 ha               	B.  16900 ha	    	             C.  16,9 ha		                                                                             
Câu 12: (0,5 điểm) Bài toán: Để làm xong một công việc trong 9 ngày cần 16 công nhân. Hỏi nếu muốn làm xong công việc đó trong 3 ngày thì cần bao nhiêu công nhân (mức làm việc của mỗi người như nhau) ?
	A. 342 người	B.  144 người	      C. 25 người	       D.48 người
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 13: (1 điểm) Tính 



            a) 2 + 3                                  b) 1 : 4

Câu 14:  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 960m và chiều rộng bằng  chiều dài. Tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó biết rằng cứ 80 m2 thì thu được 56kg thóc.


Câu 15: Tìm một số sao cho khi tử số của phân số  cộng với số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới bằng . 

(Hết)







	TRƯỜNG TH-THCS THANH MINH

	ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM  BÀI KIỂM TRA
GIỮA HỌC KÌ I LỚP 5
MÔN TOÁN - NĂM HỌC 2022-2023



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	B
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	B
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	B
	0,5

	6
	C
	0,5

	7
	B
	0,5

	8
	D
	0,5

	9
	C
	0,5

	10
	C
	0,5

	11
	A
	0,5

	12
	D
	0,5


II. PHẦN TỰ LUẬN



a) 2 + 3 =  





b) 1 : 4 = : = 



Câu 14: (2điểm)                         Bài giải
	Nửa chu vi của thửa ruộng là:
	

	960 : 2 = 480 ( m )
	0,25 điểm

	Chiều dài thửa ruộng là:
	

	480: (3+1) × 3 = 360 ( m )
	0,5 điểm

	Chiều rộng thửa ruộng là:
	

	480 - 360 = 120 (m) 
	0,25 điểm

	Diên tích thửa ruộng  là
	

	360 × 120 = 43200 (m2)
	0,5 điểm

	Số thóc thu được trên thửa ruộng đó là:
	

	43200 : 80× 56 = 30240 ( kg)
                               Đáp số: 30240  kg thóc
	0,5 điểm




Câu 15: 1điểm                   

Quy đồng mẫu số hai phân số . 

            Ta có   .                                                       (0,25 điểm)
            Hiệu của hai tử số chính là số phải tìm: 35 - 17 = 18        (0,75 điểm)

	* HS có thể làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa
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